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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ng  V  Kh  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông L  Q  Tr . 

2. Bà H  Th L . 

-Thư ký phiên tòa: Ông Ng V  Q   à Th     T a án nh n d n huy n M c   a  

tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Hóa tham gia phiên tòa: Bà L  

Th  H  Ph  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 9 năm 2024  tại trụ sở T a án nh n d n huy n M c   a  tỉnh 

Long An xét xử sơ thẩm công  hai vụ án d n sự thụ    số: 63/2024/TLST- DS ngày 

24/4/2024 về vi c: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  theo Quyết định đ a vụ án ra 

xét xử số: 48/2024/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 8 năm 2024 giữa các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Bà Ng Th L Ch  sinh năm: 1982; Địa chỉ: Kh  ph  3  thị trấn T 

Th   huy n T  Th   tỉnh L  A . 

- Bị đơn: Bà D  Th  H   sinh năm: 1980; Địa chỉ: Ấp 5  xã T  L    huy n M  H , 

tỉnh L  A . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ng n hàng Th ơng mại Cổ phần 

Quốc tế Vi t Nam – Chi nhánh Quận 11; Địa chỉ: 440-442 Lạc Long Qu n  ph ờng 5  

quận 11  thành phố  ồ Chí Minh. 

Bà Ch có mặt; Bà H, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi 



nhánh Quận 11 vắng mặt không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Ng Th L Ch trình bày:    

Vào ngày 26/10/2023 bà D  Th  H  c  cầm 01 chiếc xe 07 chỗ hi u Toyota 

mang biển số 62A-267.90 cho bà Ng Th L Ch để vay với số tiền 500.000.000 (năm 

trăm tri u) đồng   ãi suất hai bên thỏa thuận  thời gian trả trong v ng 01 tháng nh ng 

đến nay Bà H  hông thực hi n theo cam  ết.  

 i n chiếc xe hi u Toyota mang biển số 62A-267.90 do Bà Ch đang trực tiếp 

quản   . 

Tại phiên t a bà Ng Th L Ch yêu cầu bà D  Th  H  c  nghĩa vụ trả số tiền gốc 

là: 500.000.000 (năm trăm trăm tri u) đồng và yêu cầu trả tiền  ãi theo mức  ãi suất 

theo qui định của pháp  uật  thời gian tính từ ngày 26/04/2024 cho đến ngày giải 

quyết xong vụ  i n. 

Về tài sản cầm cố chiếc xe hi u Toyota mang biển số 62A-267.90 hai bên 

 hông c   àm hợp đồng cầm cố theo qui định của pháp  uật chỉ ghi trong biên nhận 

vay tiền  vì giấy chứng nhận chiếc xe trên Bà H đã thế chấp cho Ng n hàng ở thành 

phố  ồ Chí Minh. Nên bà Ng Th L Ch  hông yêu cầu xử    chiếc xe trên mà chỉ yêu 

cầu bà D  Th  H  phải hoàn trả  ại số tiền gốc vay và  ãi suất vay theo qui định của 

pháp  uật. 

Bị đơn bà D  Th  H  và ng ời c  quyền  ợi  nghĩa vụ liên quan Ngân hàng 

Th ơng mại Cổ phần Quốc tế Vi t Nam – Chi nhánh Quận 11  thành phố  ồ Chí 

Minh  đã đ ợc T a án tống đạt theo thủ tục tố tụng thông báo về vi c thụ    vụ án 

nh ng  hông c     iến đối với yêu cầu  hởi  i n của nguyên đơn và sau đ  v ng m t 

trong suốt quá trình T a án giải quyết vụ án nên  hông c   ời  hai. T a án đã tri u 

tập bị đơn  ng ời c  quyền  ợi  nghĩa vụ  iên quan  để tiến hành mở phiên h p  iểm 

tra vi c giao n p  tiếp cận  công  hai chứng cứ và h a giải cho các đ ơng sự. Nh ng 

Bà H và đại di n Ng n hàng Th ơng mại cổ phần quốc tế Vi t Nam – Chi nhánh 

Quận 11  thành phố  ồ Chí Minh tiếp tục v ng m t  hông c     do. Nên T a án 

quyết định đ a vụ án ra xét xử v ng m t theo quy định của pháp  uật. 

Về tài  i u  chứng cứ nguyên đơn cung cấp  gồm c : “ iấy biên nhận nợ c  

chữ    của bà D  Th  H ”. Bị đơn  hông c  yêu cầu phản tố v ng m t tại phiên t a 

 ần thứ hai  hông c     do nên  hông cung cấp tài  i u  chứng cứ gì  hác cho T a án.  

Đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n M c   a phát biểu    iến: 



* Vi c tuân theo pháp luật tố tụng: Vi c tuân theo pháp luật của Thẩm phán: 

Trong quá trình giải quyết vụ án, từ khi thụ    đến tr ớc khi xét xử Thẩm phán thực 

hi n đúng quy định B  luật Tố tụng dân sự. Vi c tuân theo pháp luật của H i đồng xét 

xử  Th     tại phiên tòa: H i đồng xét xử và Th     phiên t a đã tuân thủ đúng quy 

định của B  luật tố dụng dân sự về thủ tục xét xử vụ án tại phiên t a sơ thẩm. Vi c 

chấp hành pháp luật của ng ời tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ 

án, kể từ khi thụ    đến khi H i đồng xét xử nghị án: Những ng ời tham gia tố tụng 

đã thực hi n đúng và đầy đủ theo quy định của B  luật Tố tụng dân sự. Bị đơn bà D  

Th  H  và ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan: Ng n hàng Th ơng mại cổ phần 

quốc tế Vi t Nam – Chi nhánh Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ch a thực hi n đúng 

và đầy đủ theo quy định của B  luật tố dụng dân sự v ng m t suốt quá trình tố tụng 

* Về n i dung vụ án: 

Đề nghị H i đồng xét xử: Áp dụng: Khoản 3  Điều 26  điểm a  Khoản 1  Điều 

35  điểm a  Khoản 1  Điều 39  Điều 184  Điều 227  Điều 228  Điều 259 của B   uật 

tố tụng d n sự năm 2015. Các Điều 288  Điều 463  Điều 466  Điều 468  Điều 470 B  

 uật d n sự năm 2015. Nghị quyết 01/2019/NQ- ĐTP ngày 11/01/2019 của   i 

đồng thẩm phán T a án nhân dân tối cao. 

Chấp nhận toàn b  yêu cầu của bà Ng Th L Ch: Bu c bà D  Th  H  c  nghĩa vụ 

trả số tiền vay gốc và  ãi  à 519.920.000 đồng (trong đ  tiền gốc  à 500.000.000 

đồng  tiền  ãi là 19.920.000 đồng) cho bà Ng Th L Ch. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu toàn bộ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan h  tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Bà Ng Th L Ch yêu cầu bà 

D  Th  H  trả số tiền nợ vay 500.000.000 đồng. Xét thấy số tiền trên phát sinh từ hợp 

đồng vay tài sản đ ợc quy định tại B   uật D n sự và bị đơn c  trú tại huy n M c 

  a  tỉnh Long An nên   i đồng xét xử xác định quan h  pháp  uật  à “Tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản” và vụ án thu c thẩm quyền giải quyết của T a án nh n d n 

huy n M c   a  tỉnh Long An theo quy định tại  hoản 3 Điều 26  điểm a  hoản 1 

Điều 35 và điểm a  hoản 1 Điều 39 của B   uật Tố tụng d n sự. 

[2] Về n i dung vụ án:  

[2.1] Tại phiên T a hôm nay bà Ng Th L Ch  hởi  i n yêu cầu bà D  Th  H  trả 

số tiền vay 500.000.000 đồng. Bà Ch đã cung cấp đ ợc biên nhận nợ để  àm căn cứ 

chứng minh.   i đồng xét xử xét thấy   hi tham gia giao dịch các đ ơng sự  à ng ời 



c  đầy đủ năng  ực pháp  uật và năng  ực hành  ực hành vi d n sự  vi c tham gia giao 

dịch xuất phát từ sự tự nguy n giữa các bên  giao dịch  hông vi phạm điều cấm của 

pháp  uật   hông trái đạo đức xã h i. Do đ   c  cơ sở xác định bà D  Th  H  có vay 

của bà Ng Th L Ch số tiền 500.000.000 (năm trăm tri u) đồng do đ  Bà H phải c  

nghĩa vụ trả số tiền trên cho Bà Ch. 

[2.2] Xét vi c cầm cố chiếc xe 07 chổ hi u Toyota mang biển số 62A-267.90: 

 ai bên đ ơng sự  hông  àm hợp đồng cầm cố theo đúng qui định của pháp  uật  m c 

 hác giấy chứng nhận xe 07 chổ hi u Toyota mang biển số 62A-267.90 lúc cầm cố 

xe cho Bà Ch, Bà H đã thế chấp giấy chứng xe cho Ng n hàng Th ơng mại cổ phần 

quốc tế Vi t Nam – Chi nhánh Quận 11  thành phố  ồ Chí Minh tr ớc  hi cầm cố xe 

cho bà Ng Th L Ch. Do đ  tại phiên T a hôm nay bà Ng Th L Ch  hông yêu cầu giải 

quyết về vi c cầm cố chiếc xe 7 chỗ hi u Toyota mang biển số 62A-267.90  mà chỉ 

yêu cầu giải quyết số tiền vay 500.000.000 đồng. Do đ    i đồng xét xử  hông xem 

xét giải quyết vi c cầm cố chiếc xe hi u Toyota mang biển số 62A-267.90  à c  cơ sở 

phù hợp.   

[2.3] Về yêu cầu trả  ãi: 

Yêu cầu trả  ãi của bà Ng Th L Ch theo quy định tại Điều 468 của B   uật d n 

sự vì trong biên nhận vay tiền hai bên  hông thỏa thuận  ãi suất và  hông qui định 

thời hạn trả. Do đ  chỉ chấp nhận mức  ãi suất 10%/năm (0 83%/tháng) và thời gian 

tính  ãi  ể từ ngày 26/4/2024  à phù hợp và c  căn cứ: Số tiền  ãi đ ợc tính nh  sau: 

- Số tiền 500.000.000 đồng tính từ ngày 26/4/2024 đến ngày 19/9/2024 cụ thể 

nh  sau: 500.000.000 đồng x 0.83% x 04 tháng 24 ngày = 19.920.000 đồng. 

- Tổng c ng số tiền gốc và  ãi  à 500.000.000 đồng + 19.920.000 đồng = 

519.920.000 (năm trăm m ời chín tri u chín trăm hai m ơi nghìn) đồng. 

[2.4] Về trách nhi m do chậm thực hi n nghĩa vụ trả tiền: Kể từ ngày tiếp theo 

của ngày xét xử sơ thẩm cho đến  hi thi hành án xong  bên phải thi hành án c n phải 

chịu  hoản tiền  ãi của số tiền c n phải thi hành án theo mức  ãi suất các bên thỏa 

thuận nh ng phải phù hợp với quy định của pháp  uật; nếu  hông c  thỏa thuận về 

mức  ãi suất thì quyết định theo mức  ãi suất quy định tại  hoản 2 Điều 468 của B  

 uật D n sự năm 2015. 

[2.5] Từ những ph n tích nêu trên  c  đủ căn cứ xác định bà D  Th  H  phải c  

nghĩa vụ trả số tiền vay gốc và  ãi c n nợ  à 519.920.000 (năm trăm m ời chín tri u 

chín trăm hai m ơi nghìn) đồng cho bà Ng Th L Ch.   i đồng xét xử xét thấy cần 

chấp nhận toàn b  yêu cầu  hởi  i n của bà Ng Th L Ch.  



[3] Về án phí:  

Bà D  Th  H  c  nghĩa vụ chịu toàn b  án phí theo quy định pháp  uật. 

Bà Ng Th L Ch đ ợc chấp nhận toàn b  yêu cầu  hởi  i n nên  hông phải chịu 

tiền án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào  hoản 3 Điều 26  điểm a  hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 

39   hoản 2 Điều 227 và  hoản 3 Điều 228, Điều 184 của B   uật Tố tụng d n sự;   

Căn cứ các Điều 357  463  466  468  469 của B   uật D n sự năm 2015;  

Căn cứ  hoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 năm 2016 

của Uỷ ban th ờng vụ Quốc h i quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản    

và sử dụng án phí và    phí T a án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn b  yêu cầu  hởi  i n của bà Ng Th L Ch đối với bà D  Th  H 

. 

Bu c bà D  Th  H  phải c  nghĩa vụ trả cho bà Ng Th L Ch số tiền nợ gốc và  ãi 

c n  ại  à: 519.920.000 (năm trăm m ời chín tri u chín trăm hai m ơi nghìn) đồng, 

(Trong đ : Tiền gốc  à 500.000.000 đồng  tiền  ãi  à 19.920.000 đồng). 

 2. Kể từ ngày bản án  quyết định c  hi u  ực pháp  uật (đối với các tr ờng hợp 

cơ quan thi hành án c  quyền chủ đ ng ra quyết định thi hành án) ho c  ể từ ngày c  

đơn yêu cầu thi hành án của ng ời đ ợc thi hành án (đối với các  hoản tiền phải trả 

cho ng ời đ ợc thi hành án) cho đến  hi thi hành án xong  bên phải thi hành án còn 

phải chịu  hoản tiền  ãi của số tiền c n phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại 

Điều 357  Điều 468 của B   uật D n sự  trừ tr ờng hợp pháp  uật c  quy định  hác. 

3. Về án phí d n sự sơ thẩm:  

3.1. Bu c bà D  Th  H  phải chịu án phí d n sự sơ thẩm  à 24.797.000 (hai m ơi 

bốn tri u bảy trăm chín m ơi bảy nghìn) đồng. 

3.2. Bà Ng Th L Ch  hông phải chịu án phí  đ ợc hoàn trả tiền tạm ứng án phí 

đã n p  à 12.000.000 (m ời hai tri u) đồng theo biên  ai thu tạm ứng án phí     phí 

T a án số 0002837 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Chi cục Thi hành án d n sự huy n 

M c   a  tỉnh Long An. 

4. Về quyền  háng cáo: Bà Ng Th L Ch c  quyền  háng cáo bản án trong hạn 



15 (m ời  ăm) ngày  ể từ ngày tuyên án. Đối với bà D  Th  H  và Ngân hàng Th ơng 

mại Cổ phần Quốc tế Vi t Nam – Chi nhánh Quận 11 v ng m t tại phiên t a c  quyền 

 háng cáo trong hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợc bản án ho c bản án đ ợc niêm yết 

theo qui định pháp  uật. 

5. Về vi c thi hành án: Tr ờng hợp bản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật Thi hành án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự  ng ời phải 

thi hành án d n sự c  quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự 

nguy n thi hành án ho c bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7 và 9 

Luật Thi hành án d n sự; thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án d n sự. 

Nơi nhận:                                                           

- Các đ ơng sự; 

- VKSND huy n M c   a;                                                         

- Chi cục T ADS huy n M c   a; 

- TAND tỉnh Long An;                                         
- L u hồ sơ vụ án; 

- L u án văn. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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